
BỐN VỊ BỒ TÁT VÀ TÁM VỊ KIM CƯƠNG HỘ TRÌ  
KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 

 
Soạn dịch: HUYỀN THANH 
 
1_Kim Cương Quyến Bồ Tát: 
Kim Cương Quyến Bồ Tát là tên gọi giản lược của Kim Cương Quyến Thuộc 

tên Phạn là Vajra-pariṣad hay Vajra-parivāra. Hoặc chỉ chúng Kim Cương Quyến 
Thuộc của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva). Quán Kim Cương Quyến Thuộc ở 
phương Nam có hai tay cầm Kim Cương, ngồi trên hoa sen, chân thật quán chữ Hồng 
(猲_HŪṂ) 

 

  
 
 
 
2_Kim Cương Sách Bồ Tát: 
Kim Cương Sách Bồ Tát có tên Phạn là Vajra-pāśa là vị Đại Bồ Tát được tuôn ra 

từ trái tim của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana-buddha). Vị Bồ Tát này cũng đồng 
với tướng nữ, thân màu vàng ròng với tất cả trang nghiêm, tay trái cầm cành cây Vô 
Ưu (Aśoka), tay phải cầm sợi dây kim khâu (châm tuyến) hay chặt đứt tất cả ác 

 



  
3_Kim Cương Ái Bồ Tát: 
Kim Cương Ái Bồ Tát có tên Phạn là Vajra-rāga cũng là vị Kim Cương Bồ Tát 

do Đức Phật hóa hiện, tức do nơi phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) mà tự tại thương yêu 
chúng sinh 

 

  



4_Kim Cương Ngữ Bồ Tát: 
Kim Cương Ngữ Bồ Tát tên Phạn là Vajra-bhāṣa cũng là vị Kim Cương Bồ Tát 

do Đức Phật hóa hiện, tượng trưng cho Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như 
Lai (Amitāyus-tathāgata) vì Chúng nói Pháp 

 

  
Phàm muốn chuyển niệm Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước tiên 

nên khải thỉnh tên gọi của 8 vị Kim Cương, phát Tâm chí thành, sau đó chuyển niệm 
Kinh thì 8 vị Kim Cương tự đi đến, thường sẽ ủng hộ người trì Kinh 

1_Phụng thỉnh Thanh Trừ Tai Kim Cương hay khiến cho chúng sinh tiêu diệt 
hết mọi tai ương, tội lỗi của đời trước (chủ về biển lớn) 

 

  



2_Phụng thỉnh Tịch Độc Kim Cương hay trừ nhiệt độc, bệnh khổ của tất cả 
chúng sinh (chủ về trừ tai độc) 

 

  
3_Phụng thỉnh Hoàng Tùy Cầu Kim Cương hay khiến cho mọi nguyện cầu của 

tất cả chúng sinh đều được như Nguyện (chủ về kích phát Công Đức) 
 

  



4_Phụng thỉnh Bạch Tịnh Thủy Kim Cương hay khiến cho tất cả chúng sinh đều 
tiêu trừ được mọi khổ nhiệt não (chủ về tất cả báu) 

 

  
5_Phụng thỉnh Xích Thanh Hỏa Kim Cương hay chiếu sáng tất cả chúng sinh 

khiến cho được thấy Phật (chủ về hay sinh ra gió) 
 

  



6_Phụng thỉnh Định Trừ Tai Kim Cương hay trừ khổ 3 tai, 8 nạn của tất cả 
chúng sinh (chủ về báu Lưu Ly) 

 

  
7_Phụng thỉnh Tử Hiền Kim Cương hay khiến cho tất cả Tâm chúng sinh khai 

ngộ, giải phát Tâm Bồ Bồ Đề (chủ về Kiên Lao Tạng) 
 

  



8_Phụng thỉnh Đại Thần Kim Cương hay khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu 
răng nanh Trí, tăng đủ sức Tuệ (chủ về Long Vương) 
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